Bài 34 (tr.140)

人影
取火燃燭，光照四壁。人在燭旁，壁上有影。人坐影亦坐，人行影亦行。
1. Phiên âm: Nhân ảnh

Thủ hỏa nhiên chúc, quang chiếu tứ bích. Nhân tại chúc bàng, bích thượng hữu ảnh. Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành.

2. Dịch nghĩa: Bóng người

Lấy lửa đốt đuốc, ánh sáng chiếu lên bốn vách. Người ở bên đuốc, trên vách có bóng. Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi.

3. Từ mới.

· 影 ảnh: hình, bóng (DT, 15 nét, bộ sam 彡); 

· Chiết tự:彡+景 cảnh (DT, 12 nét, bộ 日 nhật). 景物 cảnh vật. 景色 cảnh sắc. 景象 cảnh tượng. 景遇 cảnh ngộ. 背景 bối cảnh. 勝景 thắng cảnh. 光景 quang cảnh. 家景 gia cảnh. 
· 景=日nhật+京 kinh (DT, 8 nét, bộ 亠 đầu) (Quốc đô, kinh đô, thủ đô). 北京 Bắc Kinh. 京都 kinh đô. 京師 kinh sư. 京成 kinh thành
· Thụ ảnh 樹影 bóng cây. Nhiếp ảnh 攝影 chụp hình.

· 如影不離形Như ảnh bất ly hình: Như bóng chẳng rời hình (法句經-câu 2) (nguyên câu: 諸法意先導，意主意造作。若以清淨意，或語或行業，是則樂隨彼，如影不離形Chư pháp ý tiên đạo, ý chủ ý tạo tác. Nhược dĩ thanh tịnh ý, hoặc ngữ hoặc hành nghiệp, thị tắc lạc tùy bỉ, như ảnh bất ly hình: Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ, tạo tác. Nếu nói hay hành động, với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình)
· 取 thủ: lấy (Đgt, 8 nét, bộ hựu 又); 

· Nhất giới bất thủ 一介不取 một mảy may cũng không lấy. (介Nhỏ, cùng nghĩa như chữ giới 芥 (hạt cải))
· Tiếp thu, rút: 聽取意見 thính thủ ý kiến: Tiếp thu ý kiến; 吸取經驗教訓 hấp thủ kinh nghiệm giáo huấn: hấp thu/rút bài học kinh nghiệm

· 火 hỏa: lửa (DT, 4 nét, bộ hỏa 火, 灬); 

· 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa: Cứu người như chữa cháy, không được chần chờ chậm chạp.

三界無安猶如火宅tam giới vô an do như hoả trạch: ba cõi không an, giống như nhà lửa.
· 燃 nhiên: đốt (Đgt, 16 nét, bộ hỏa 火, 灬); 

· 燃:火+然.自燃 tự nhiên: Tự cháy. 自然tự nhiên; thiên nhiên; giới tự nhiên. 顺其自然thuận kỳ tự nhiên
· 燃眉之急nhiên mi chi cấp: khẩn cấp; lửa xém lông mày.當勤精進,如救頭燃đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên: Cần tu như lửa đốt đầu, Đừng cho sái buổi như chầu đế vương.
· 燃料nhiên liệu; chất đốt

· 燭 chúc: đuốc (DT, 17 nét, bộ hỏa 火, 灬); GT:烛 10 nét bộ hỏa 火, 灬. 

· 火+蜀, nước Thục 蜀 (221-264), thuộc tỉnh Tứ Xuyên 四川 bây giờ
Lí Bạch 李白: Cổ nhân bỉnh (cầm; nắm) chúc dạ du 古人秉燭夜遊 (Xuân dạ yến đào lí viên tự 春夜宴桃李園序) Người xưa mang đuốc đi chơi đêm. Tận dụng thời gian; hành động kịp thời, không bỏ phí thời gian.
· (Đgt)火光燭天hỏa quang chúc thiên: Ánh lửa rực trời

· 光 quang: sáng (TT, 6 nét, bộ nhân 人, 儿)

· 光明正大 quang minh chính đại: Rõ ràng và ngay thẳng.

· (DT) Ánh sáng. Như: nhật quang 日光 ánh sáng mặt trời. 夜光 dạ quang: Chỉ mặt trăng; Một loại ngọc quý, chiếu sáng trong đêm.三光 tam quang: Ba thứ sáng, gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.
· (Danh) Thời gian: 光阴如/似箭quang âm như/tợ tiễn: ngày tháng nhanh như tên bắn/ như thoi đưa; thời gian như bóng câu qua cửa

· 照: chiếu:Soi sáng, rọi sáng (Đgt, 13 nét, bộ 火 hỏa)

· 回光返照 hồi quang phản chiếu: ánh sáng loé lên; ánh sáng phản chiếu; hồi dương. 佛光普照Phật quang phổ chiếu
· (Danh) Giấy chứng nhận: hộ chiếu 護照.

· 壁 bích: vách, tường (DT, 16 nét, bộ thổ 土); 

· 辟 tích, tịch:tích tà 辟邪 trừ tà. 譬喻thí dụ.避 tị: tránh.避難tị nạn: tị nạn; lánh nạn; tránh nạn.
· 壁報 bích báo: Báo viết tay, báo tường.

· 旁 bàng: bên cạnh (DT, 10 nét, bộ phương 方); 

· nhi lập tại bàng 兒立在旁 đứa bé đứng ở bên

· 兩足在下,兩手在兩旁 lưỡng túc tại hạ, lưỡng thủ tại lưỡng bàng: hai chân ở dưới, hai tay ở hai bên (bài 15)

· (Tính) Tà, bất chính. Như: bàng môn tả đạo 旁門左道 môn phái bất chính

· 亦 diệc: cũng (PT, 6 nét, bộ đầu 亠); 

· 人坐影亦坐，人行影亦行。Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành: Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi

· Lí Thương Ẩn 李商隱: Tương kiến thời nan, biệt diệc nan 相見時難別亦難  Lúc gặp gỡ nhau khó, chia lìa nhau cũng khó

· 久之,弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ: Lâu dần, em cũng tự biết siêng năng học tập (bài 68)
· 坐 tọa: ngồi (Đgt, 7 nét, bộ thổ 土).

· Ở tại, ở chỗ: tọa lạc 坐落.

· 主坐 chủ tọa; 上坐 thượng tọa; 坐禅toạ thiền; 坐立不安toạ lập bất an; 和尚hoà thượng.
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